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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số: 1221/BVĐKT-TCKT 

V/v đề nghị gửi thư báo giá dịch 

vụ tư vấn thẩm định giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện thẩm định giá. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để lựa 

chọn đơn vị thực hiện tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh 

với nội dung cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ TƯ VẤN: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh  

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Danh mục hàng hoá mua sắm đề nghị thẩm định giá: (Có phụ lục kèm 

theo). 

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Gửi theo đường bưu điện/chuyển phát về địa chỉ: Nguyễn Thị Ngọc 

Bích - Số điện thoại: 083.8488.108 - Phòng Tài chính kế toán - Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số 75 Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Báo giá được bỏ trong túi đựng hồ sơ, bên ngoài ghi: “Báo giá tư vấn 

thẩm định giá: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”. 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 25/11/2025 đến trước 16 giờ 

ngày 01/12/2025. 

6. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo 

giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 

1. Danh mục dịch vụ tư vấn: Thẩm định giá chi phí: Cung cấp dụng cụ phẫu 

thuật nội soi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 
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2. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

 Bản báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá. 

 Hồ sơ năng lực của đơn vị gửi báo giá. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, số 75 đường 

Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo để đơn vị được biết. 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận : 
 - Như trên;  

 - Lưu: VT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tôn Đức Quý 
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Phụ lục: 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 1221/BVĐKT-TCKT ngày 25/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) 

 

STT 
Danh mục hàng hoá/ dịch vụ 

yêu cầu 
Tên thương mại 

Model, mã, 

ký hiệu 
Đặc tính, thông số kỹ thuật Hãng/ nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Bộ vỏ đặt ống soi cắt loại xoay 

được, cỡ 24/26 Fr., có 2 đường 

dịch vào ra để tưới rửa liên tục, 

sử dụng với ống soi đường kính 

4mm, 1 bộ bao gồm: 

- Vỏ ngoài xoay được 

- Vỏ trong xoay được 

- Đầu bịt tiêu chuẩn 

- Cầu nối có kênh đặt ống soi 

Bộ vỏ đặt ống soi 

cắt loại xoay được, 

cỡ 24/26 Fr., có 2 

đường dịch vào ra 

để tưới rửa liên tục, 

sử dụng với ống soi 

đường kính 4mm 

27050SCK/ 

27040OC 

Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được, cỡ 26 Fr., có 2 

đường dịch vào và ra để tưới rửa liên tục. Vỏ trong 

có thể xoay được, đầu có vỏ cách điện bằng vật liệu 

ceramic 

Bao gồm: 

Vỏ ngoài 27050SC 

Vỏ trong 27050CA 

Đầu bịt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt 

loại 24/26 Fr. 

KARL STORZ SE & 

Co. KG/ Đức 
Bộ 1 

2 

Optics niệu quản bể thận, hướng 

nhìn 0 độ, trường nhìn 90 độ, 

đường kính lớn hơn hoặc bằng 

9.5 Fr., chiều dài 425 mm. 

Ống soi niệu quản 

cỡ 9.5 Fr. 
27002LK 

Bộ ống soi niệu quản bể thận, bao gồm: 

- Ống soi niệu quản bể thận 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn 

• Tính năng kĩ thuật: 

- Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương 

niệu quản 

- Đường kính ngoài nhỏ tối thiểu 

- Kênh dụng cụ to tối đa cho phép đưa đồng thời hai 

dụng cụ, hoặc 1 dụng cụ cỡ 5Fr. 

- Hai kênh bên có thể tưới rửa liên tục 

- Thị kính chếch góc cho phép thao tác thuận tiện 

trong quá trình tán mà không bị vướng vào đầu 

camera 

• Thông số kĩ thuật: 

-Thân ống cỡ 9.5 Fr., đầu ống cỡ 8Fr. 

-Hướng nhìn 60, chiều dài 43 cm 

-Có kênh trung tâm cỡ 6Fr. cho phép đưa một dụng 

cụ cỡ 5Fr. 

KARL STORZ SE & 

Co. KG/ Đức 
Bộ 1 

3 

Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng 

cụ nội soi tiết niệu, có nắp đậy, 

có lỗ thoát khí, kèm giá đỡ 

silicon.  

Hộp tiệt trùng và 

bảo quản dụng cụ 

nội soi 

ZW1004 

Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ nội soi, có nắp 

đậy, lỗ thoát khí. Kích thước: 635x255x155 mm (dài 

x rộng x cao). Cấu trúc phi kim loại tránh ăn mòn 

dụng cụ. Vật liệu nhựa cao phân tử chịu được nhiệt 

độ cao. Thích hợp cho nhiều phương pháp khử trùng: 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 
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STT 
Danh mục hàng hoá/ dịch vụ 

yêu cầu 
Tên thương mại 

Model, mã, 

ký hiệu 
Đặc tính, thông số kỹ thuật Hãng/ nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

nhiệt độ cao bằng hơi nước, nhiệt độ thấp bằng khí 

EO hoặc HPGP. Có thảm silicone bảo vệ dụng cụ 

4 

Hàm forceps kẹp giữ, có mở lỗ, 

hoạt động kép, không gây tổn 

thương (Bao gồm võ ngoài, hàm 

forceps, tay cầm) dùng mổ trong 

phẫu thuật nội soi Nhi khoa. 

Kẹp giữ mô ZP561RB 

Kẹp giữ mô không tổn thương, hàm dài 13 mm, có 

răng cưa không gây tổn thương, có mở lỗ, hoạt động 

kép. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm. Dụng cụ 2 thành 

phần: Tay cầm không khóa hoặc có khóa có chân 

cắm điện đơn cực, vỏ ngoài kèm lõi dụng cụ có núm 

xoay 360 độ, có cổng tưới rửa và kẹp giữ mô. Dùng 

mổ trong phẫu thuật nội soi Nhi Khoa. 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Bộ 1 

5 

Hàm kéo cong Metzenbaum, 

hàm hoạt động kép, lưỡi có răng 

cưa. Bao gồm võ ngoài, hàm kéo 

cong, tay cầm. Dùng mổ trong 

phẫu thuật nội soi Nhi khoa. 

Kéo nội soi ZP827RB 

Kéo cong, hàm hoạt động kép, hàm dài 8 mm. Cỡ 3 

mm, chiều dài 30 cm. Dụng cụ 2 thành phần: Tay 

cầm không khóa hoặc có khóa có chân cắm điện đơn 

cực, vỏ ngoài kèm lõi dụng cụ có núm xoay 360 độ, 

có cổng tưới rửa và lưỡi kéo cong 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Bộ 1 

6 

Optic nội soi khớp gối, hướng 

nhìn 30 độ, đường kính lớn hơn 

hoặc bằng 4mm, chiều dài 

185mm 

Ống soi khớp ZP6062 
Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4mm, 

chiều dài 175mm 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 

7 

Vỏ cho optic nội soi đường kính 

khoảng 4mm, chiều dài 185mm, 

có 2 van 

Vỏ phẫu thuật JP4102 Đường kính 6 mm, chiều dài 175mm, có 2 van 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 

8 

Mũi bịt hình nón, đường kính 

lớn hơn hoặc bằng 4 mm, chiều 

dài 175 mm 

Đầu bịt tiêu chuẩn JP4104 Đường kính 4.2 mm, chiều dài 180mm, đầu sắc. 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 

9 

Mũi bịt đầu cùn, đường kính lớn 

hơn hoặc bằng 4 mm, chiều dài 

175 mm 

Đầu bịt tiêu chuẩn JP4103 Đường kính 4.2 mm, chiều dài 180mm, đầu tù. 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Chiếc 1 

10 

Trocar đa chức năng, võ trơn 

đường kính lớn hơn hoặc bằng 

11 mm, tháo lắp rời được, với 

van cửa sập đa chức năng, khoá 

bơm khí và nòng nhọn Troca 

Trocar kim loại cỡ 

10.5 mm 
ZP065RN 

Trocar kim loại cỡ 10.5mm, van đa chức năng, chiều 

dài làm việc 120 mm, sử dụng với các dụng cụ và 

ống soi có đường kính 10 mm, gồm 3 thành phần: 

phần vỏ, nòng trong và van. Đầu nhọn, vỏ trơn có 

cổng bơm khí. 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Bộ 2 

11 

Trocar đa chức năng, võ có ren, 

đường kính lớn hơn hoặc bằng 

11 mm, tháo lắp rời được, với 

van cửa sập đa chức năng và 

khoá bơm khí. 

Trocar kim loại cỡ 

10.5 mm 
ZP074RN 

Trocar kim loại cỡ 10.5mm, van đa chức năng, chiều 

dài làm việc 120 mm, sử dụng với các dụng cụ và 

ống soi có đường kính 10 mm, gồm 3 thành phần: 

phần vỏ, nòng trong và van. Đầu tù, vỏ xoắn có cổng 

bơm khí. 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 2 

12 Trocar đa chức năng, đường Trocar kim loại cỡ ZP070RN Trocar kim loại cỡ 5.5 mm, van đa chắc năng, chiều Xinhua Surgical Cái 4 



5 
 

STT 
Danh mục hàng hoá/ dịch vụ 

yêu cầu 
Tên thương mại 

Model, mã, 

ký hiệu 
Đặc tính, thông số kỹ thuật Hãng/ nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

kính lớn hơn hoặc bằng 5.5 mm, 

vỏ có ren, với van cửa sập đa 

chức năng và khoá bơm khí 

5.5 mm dài làm việc 115 mm, sử dụng với các dụng cụ và 

ống soi có đường kính 5 mm, gồm 3 thành phần: 

phần vỏ, nòng trong và van. Đầu sắc, vỏ xoắn có 

cổng bơm khí 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

13 

Trocar đa chức năng, võ trơn 

đường kính lớn hơn hoặc bằng 

5,5 mm, tháo lắp rời được, với 

van cửa sập đa chức năng và 

khoá bơm khí. 

Trocar kim loại cỡ 

5.5 mm 
ZP064RN 

Trocar kim loại cỡ 5.5 mm, van đa chức năng, chiều 

dài làm việc 115 mm, sử dụng với các dụng cụ và 

ống soi có đường kính 5 mm, tháo lắp rời được, gồm 

3 thành phần: phần vỏ, nòng trong và van. Đầu sắc, 

vỏ trơn, có cổng bơm khí 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 4 

14 Ống giảm khẩu kính 
Ống thu giảm thấu 

kính 
ZP100RN 

Ống giảm thấu kính, sử dụng với các dụng cụ và ống 

soi có đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 100 mm 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 

15 

Kẹp giữ mô, hàm thẳng, có mở 

lỗ, hàm hoạt động kép không 

gây tổn thương, có chân cắm kết 

nối với dây cáp cao tần lưỡng 

cực. 

Kẹp lưỡng cực ZP407RB 

Kẹp lưỡng cực. Hàm thẳng, có mở lỗ, dài 13 mm, 

hoạt động đôi, hàm có răng nhỏ không gây tổn 

thương, để kẹp và cầm máu lưỡng cực các mô và 

mạch máu lớn. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Gồm 4 

thành phần: Tay cầm không khóa có chân cắm điện 

lưỡng cực, vỏ ngoài cách điện có núm xoay 360 độ, 

có cổng tưới rửa, và hàm kẹp lưỡng cực, dây cáp cao 

tần lưỡng cực 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 2 

16 

Dụng cụ phẫu tích và kẹp giữ 

mô hàm cong, hoạt động đôi, có 

chân cắm kết nối với dây cáp 

cao tần lưỡng cực. 

Kẹp lưỡng cực ZP405RB 

Kẹp lưỡng cực. Hàm cong, dài 9 mm, hoạt động đôi, 

hàm có răng nhỏ không gây tổn thương, để kẹp và 

cầm máu lưỡng cực các mô và mạch máu lớn. Cỡ 5 

mm, chiều dài 33 cm. Gồm 4 thành phần: Tay cầm 

không khóa có chân cắm điện lưỡng cực, vỏ ngoài 

cách điện có núm xoay 360 độ, có cổng tưới rửa, và 

hàm kẹp lưỡng cực, dây cáp cao tần lưỡng cực 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 1 

17 
Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng 

cụ nội soi ổ bụng đáy đục lỗ,  

Hộp tiệt trùng và 

bảo quản dụng cụ 

nội soi 

ZW1003 

Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ nội soi, đáy đục 

lỗ. Kích thước: 600x200x60 mm (dài x rộng x cao). 

Cấu trúc phi kim loại tránh ăn mòn dụng cụ. Vật liệu 

nhựa cao phân tử chịu được nhiệt độ cao. Thích hợp 

cho nhiều phương pháp khử trùng: nhiệt độ cao bằng 

hơi nước, nhiệt độ thấp bằng khí EO hoặc HPGP. Có 

thảm silicone bảo vệ dụng cụ 

Xinhua Surgical 

Instrument CO.,LTD/ 

Trung Quốc 

Cái 2 

TỔNG GIÁ DỰ KIẾN: 808.765.850 đồng 
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